
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     ～お客様に感動を提供する”水まわり創造企業”をめざして～ 

Offering Comfort and Style for a Diversity of Water-Use Lifestyles  
                  That Makes an Impression on Customers 

Made in Japan 

 KVK Catalog 2021-2022 



  

 
           

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KM6101EC 

 

 
 

Thông số kỹ thuật: 

 Vòi rửa nóng lạnh 

 Đầu vòi có rút dây 

 Chất liệu: Đồng, Crom 

 φ lỗ lắp: 35~39mm 

 Xoay đa chiều 160
o
 

 2 chế độ xả nước : dạng 
xả thẳng và vòi sen tăng 
áp (thay đổi bằng nút ấn 
ở đầu vòi).  

 Đầu vòi có lưới lọc kép 
giúp tạo bọt và chặn rác . 
Dễ dàng vệ sinh lưới lọc 

 

 

 

 

Giá : 15.500.000 đ 

KM5021T 

 

 
 

Thông số kỹ thuật: 

 Vòi rửa nóng lạnh 

 Đầu vòi có rút dây 

 Chất liệu: Đồng, Crom 

 φ lỗ lắp: 35~39mm 

 Xoay đa chiều 110
o
 

 2 chế độ xả nước: dạng xả 
thẳng và vòi sen  tăng áp  
(thay đổi bằng nút ấn ở 
đà̂u vòi). 

 Đầu vòi có lưới lọc  kép 
giúp tạo bọt và chặn rác. 
Dễ dàng vệ sinh lưới lọc 

 

 

Giá : 11.500.000 đ 

Thông số kỹ thuật: 

 Vòi rửa nóng lạnh 

 Đầu vòi có rút dây 

 Chất liệu: Đồng, Crom 

 φ lỗ lắp: 35~39mm 

 Xoay đa chiều 160
o
 

 2 chế độ xả nước : dạng 
xả thẳng và  vòi sen (thay 
đổi bằng nút bật ở đầu 
vòi). 

 Đầu vòi có lưới lọc  kép 
giúp tạo bọt và  chặn rác. 
Dễ dàng vệ sinh lưới lọc 

 

KM6061EC 

 

 
 

Giá : 14.500.000 đ 

KM5211TF 

 

 
 

Thông số kỹ thuật: 

 Vòi rửa nóng lạnh 

 Chất liệu: Đồng, Crom 

 φ lỗ lắp: 35~39mm 

 Xoay đa chiều 120
o
 

 2 chế độ xả nước: dạng xả 
thẳng và vòi sen  tăng áp  
(thay đổi bằng nút vặn ở 
đà̂u vòi). 

 Đầu vòi có lưới lọc  kép 
giúp tạo bọt và chặn rác. 
Dễ dàng vệ sinh lưới lọc 

 

 

Giá : 6.900.000 đ 

Vòi rửa nhà bếp KVK - Sản xuất tại Nhật Bản 



  
 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                      

 

 

KM6061ECM4 

 

 
 

Thông số kỹ thuật: 

 Vòi rửa nóng lạnh 

 Đầu vòi có rút dây 

 Chất liệu: Đồng mạ trắng 
mờ đặc biệt. 

 φ lỗ lắp: 35~39mm 

 Xoay đa chiều 160
o
 

 2 chế độ xả nước : dạng xả 
thẳng và  vòi sen (thay đổi 
bằng nút bật ở đầu vòi). 

 Đầu vòi có lưới lọc  kép giúp 
tạo bọt và chặn rác . Dễ 
dàng vệ sinh lưới lọc. 

 

Giá : 26.900.000 đ KM6211EC 

 

 
 

Thông số kỹ thuật: 

 Vòi rửa nóng lạnh 

 Đầu vòi dạng tháo dây 

 Chất liệu: Đồng, Crom 

 φ lỗ lắp: 35~39mm 

 Xoay đa chiều 160
o
 

 2 chế độ xả nước : dạng 
xả thẳng và  vòi sen 
(thay đổi bằng nút bật ở 
đà̂u vòi). 

 Đầu vòi có lưới lọc  kép 
giúp tạo bọt và chặn 
rác. Dễ vệ sinh lưới lọc. 

Giá : 14.500.000 đ 

Thông số kỹ thuật: 

 Vòi rửa nóng lạnh 

 Đầu vòi có rút dây 

 Chất liệu: Đồng, Crom 

 φ lỗ lắp: 35~39mm 

 Xoay đa chiều 160
o
 

 2 chế độ xả nước: dạng xả 
thẳng và  vòi sen  tăng áp  
(thay đổi bằng nút vặn ở 
đà̂u vòi). 

 Đầu vòi có lưới lọc  kép 
giúp tạo bọt và chặn rác . 
Dễ dàng vệ sinh lưới lọc. 

KM908 

 

 
 

Giá : 15.500.000 đ 

Vòi rửa nhà bếp KVK - Sản xuất tại Nhật Bản 

    Thông số kỹ thuật: 

 Vòi  lạnh. 

 Chất liệu: Đồng, Crom 

 φ lỗ lắp: 35~39mm 

 Xoay đa chiều 160
o
 

 1 chế độ xả nước. 

 Cà̂n gạt dài , vuông 

góc dễ sử dụng. 

 Đầu vòi có lưới lọc  

kép giúp tạo bọt và 

chặn rác . Dễ dàng vệ 

sinh lưới lọc. 

K1802FR2 

 

 

 
 

Giá : 3.200.000 đ 



  

Vòi rửa nhà bếp cao cấp 
Sản xuất tại Nhật Bản 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Khi đưa tay lại gần 

cảm biến, vòi sẽ 

tự động tắt nước, 

thao tác 1 lần nữa 

để mở lại. 

 

 

 

 

 

 

KM6071EC 

 

 
 

       Thông số kỹ thuật: 

 Vòi rửa nóng lạnh. 

 Đầu vòi rút dây. 

 Cảm biến tự động dừng nước. 

 Điện nguồn sử dụng: 100V 

 Chất liệu: Đồng, Crome. 

 φ lỗ lắp: 35~39mm. 

 Xoay đa chiều 110o   

 2 chế độ xả nước: dạng xả thẳng và vòi sen 

(thay đổi bằng nút gạt ở đà̂u vòi). 

 Đầu vòi có lưới lọc  kép giúp tạo b ọt và 

chặn rác. Dễ dàng vệ sinh lưới lọc. 

 

 

Ấn công tắc để 

chuyển đổi chế độ 

xả nước phù hợp 

với nhu cầu sử 

dụng của bạn. 

 

Chế độ chảy thẳng   Chế độ vòi sen     

 

            Đèn báo hiệu dừng nước. 

 

Đầu vòi có thể kéo 

dài ra để xịt rửa. 

Giúp cho quá trình 

vệ sinh bồn rửa 

chén trở nên dễ 

dàng hơn bao giờ 

hết.        

 

 

Giá : 21.900.000 đ 

Chuyển đỏ̂i chế độ nước nhanh chóng  

Cảm biến nhanh nhạy,  hiện đại 

Đầu vòi rút dây linh hoạt, tiện dụng 

Vòi rửa nhà bếp KVK có cảm biến - sản xuất tại Nhật Bản 



  

       Chức năng: 

o Vòi rửa nóng lạnh. 

o Có khả năng rút dây. 

o  Xoay 160 độ 

o 2 chế độ xịt nước 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Cấu tạo 4 lớp lọc thông minh tích hợp: 

 Lớp vải không dệt 

 Lớp than hoạt t́inh 

 Lớp sợi trao đổi ion 

 Lớp màng sợi rỗng 

Giúp loại bỏ hầu hết tạp chất có trong nước  như: Clo, kim loại 

nặng, hóa chất nông nghiệp , nấm mốc,... mà vẫn giữ lại trọn 

vẹn khoáng chất t hiên nhiên (theo tiêu chuẩn Nhật Bản JIS S 

3201 được tổ chức tiêu chuẩn Nhật Bản công bố năm 2017).  

       Thông số kỹ thuật: 

 Vòi lọc nước uống trực tiếp KVK.  

 Nước lọc b ởi vòi K 1620GS đạt tiêu 

chuẩn nước uống (đã được kiểm 

nghiệm tại Viện Paster TPHCM). 

 Chất liệu: Đồng mạ Crome. 

 φ  lỗ lắp: 29~30mm. 

 Dễ dàng tháo lắp, an toàn, tiện dụng 

 Áp lực nước tối thiểu: 0,07 MPa 

 Công suât́: 3L/phút 

 Thời gian thay thế cục lọc  khuyến cáo  : 

12 tháng (20L/ngày) 

 

K1620GS 

 

 

 
 

Giá : 11.900.000 đ/bộ 
Đã bao gồm thiết bi ̣lọc 

K1620GNS 

 

 

 
 

Giá : 11.900.000 đ/bộ 
Đã bao gồm thiết bi ̣lọc 
 

K335GNS 

 

 

 
 

Giá : 11.900.000 đ/bộ  
Đã bao gồm thiết bi ̣lọc 
  

Vòi lọc nước uống trực tiếp KVK - sản xuất tại Nhật Bản 


